
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 1769, Đại Lộ Bình Dương, Tổ 13,  Khu Phố 2, Phường Hiệp An, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

21/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ASIA TÂN TUỆ PHÁT

3703191508

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt nhôm, kính (hoạt động tại công trình).

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

5. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

7. Bán mô tô, xe máy 4541

8. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm, thủy hải sản, hàng nông sản.

4620

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn dầu mỡ động thực vật.

4632

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
- Bán buôn hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ.
- Bán buôn hàng trang trí nội thất.

4649

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ASIA TÂN TUỆ PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0949 933 186
Email: tantamphat1313@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện công nghiệp, vật 
liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
khác dùng trong mạch điện).
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, máy may, 
máy in thêu, máy nhuộm, tẩy, sấy; các loại máy ngành khí nén 
hơi, máy móc ngành nước; máy ngành bao bì giấy, nhựa, cao 
su, dây curoa, băng tải, băng xích truyền động, bạc đạn, vòng 
bi dùng cho công - nông nghiệp, bù lon, ốc vít, dụng cụ cầm 
tay, dụng cụ đo lường, dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt 
khác cho mục đích công nghiệp, bán buôn thiết bị điện gia 
dụng, điện công nghiệp, điện dân dụng.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi).
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành chế biến gỗ.

4659(Chính)

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn viên nén mùn cưa.
- Bán buôn dầu mỡ công nghiệp

4661

19. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn kim loại khác (trừ vàng miếng).

4662

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (từ nguồn 
gỗ hợp pháp và không chứa gỗ tròn tại trụ sở).
 - Bán buôn vật liệu xây dựng (không chứa hàng tại trụ sở).

4663

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  - Bán buôn các loại mùn cưa, củi gỗ.
- Bán buôn phế liệu công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp 
(không chứa, phân loại và xử lý, tái chế tại trụ sở; Trừ kinh 
doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường).
- Bán buôn màng quấn PE, dây đai, băng keo, keo dán các loại.
- Bán buôn ván ghép, ván okal, ván MDF, ván veneer, ván PP
- Bán buôn cao su nguyên liệu (không chứa mủ cao su tại địa 
điểm trụ sở chính).
- Bán buôn giấy các loại, bao bì giấy.
- Bán buôn thiết bị bảo hộ lao động.
- Bán buôn đường ống, phụ kiện ống nối, van các loại trong hệ 
thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống lò sưởi hệ thống cấp, 
thoát nước, lò sưởi và điều không khí (không chứa, phân loại, 
xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ sở chính).
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.
- Bán buôn hóa chất công nghiệp.
- Bán buôn thiết bị ngành nước.

4669

22. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Dạy ngoại ngữ (Anh, Hoa, Nhật, Hàn ); Tư vấn du 
học (chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định 
của pháp luật về dạy nghề, giáo dục).

8559
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23. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn ISO.
- Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO.
- Dịch vụ tư vấn quy trình ISO.
- Dịch vụ tư vấn chứng nhận trách nhiệm xã hội.

7020

24. Cho thuê xe có động cơ 7710

25. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu, nhớt, mỡ bôi trơn (trừ kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng LPG).

4730

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

28. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

29. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

30. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất viên nén nhiên liệu từ gỗ, mùn cưa và các 
phế phẩm ngành chế biến gỗ.

1629

31. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất dầu mỡ; sản xuất dầu hoặc mỡ được pha 
chế bằng quá trình hóa học. 
- Xử lý dầu nhớt đã qua sử dụng (không hoạt động tại trụ sở).

2029

32. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: - Gia công hàn, cắt, tiện, phay kim loại (trừ xử lý, 
tráng phủ, xi mạ kim loại).
- Gia công cửa sắt, cửa nhôm, các kết cấu khung kim loại trong 
xây dựng.
- Gia công sắt mỹ nghệ, các sản phẩm ngành cơ khí, gia công, 
hàn, tiện, phay, bào các chi tiết bằng kim loại (Chỉ được gia 
công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây 
dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường).

2592

33. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

34. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

35. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

36. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

37. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

38. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

39. Bốc xếp hàng hóa 5224

40. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

41. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

42. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

43. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THANH 
TÂN

Việt 
Nam

Số nhà 1769, Đại Lộ 
Bình Dương, Tổ 13, 
Khu Phố 2, Phường 
Hiệp An, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 068089004295

2 TRẦN 
XUÂN 
PHÁT

Việt 
Nam

Thôn Thọ Bắc, Xã 
Tịnh Thọ, Huyện Sơn 
Tịnh, Tỉnh Quảng 
Ngãi, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 051092004582

44. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

45. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống 
chống sét, camera, thiết bị báo trộm, báo cháy, thiết bị điện 
công nghiệp.

3314

46. Thu gom rác thải không độc hại 3811

47. Thu gom rác thải độc hại 3812

48. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

49. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

50. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ 
thống chống sét, camera, thiết bị báo trộm, báo cháy, thiết bị 
điện công nghiệp.

4321

51. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074189003160
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 1769, Đại Lộ Bình Dương, Tổ 13, Khu Phố 2, Phường Hiệp 
An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 1769, Đại Lộ Bình Dương, Tổ 13, Khu Phố 2, Phường Hiệp An, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU THỊ MAI CHÂU Nữ

09/01/1989 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Và Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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